
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

           KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỊCH THỰC HÀNH PHÒNG MÁY

NĂM HỌC 2020 - 2021

Tuần:
32 Ngày 4/18/2022 4/19/2022 4/20/2022 4/21/2022 4/22/2022 4/23/2022 4/24/2022

Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 8 - CN

1 S
Trần Phương Nhung 

Lập Trình Web 

Ôn Thi 21; LT: s2

202120503184001

Nguyễn Trung Phú 

Lập trình Web bằng PHP

Công nghệ thông tin 14; 

LT: c4

202120503193003

Đỗ Mạnh Hùng 

Đồ họa ứng dụng

Công nghệ thông tin 14; 

LT: c4

202120503193005

Đỗ Mạnh Hùng 

Đồ họa ứng dụng

Công nghệ thông tin 14; 

LT: c5

202120503193002

Đỗ Mạnh Hùng 

Đồ họa ứng dụng

Công nghệ thông tin 14; 

LT: s6

#N/A

20212IT6002003

Trần Thanh Huân

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Công nghệ thông tin 15; 

LT: s6

1 C
Trần Phương Nhung 

Lập Trình Web 

Ôn Thi 21; LT: c2

202120503184004

Nguyễn Trung Phú 

Lập trình Web bằng PHP

Công nghệ thông tin 14; 

LT: t3

202120503193003

Đỗ Mạnh Hùng 

Đồ họa ứng dụng

Công nghệ thông tin 14; 

LT: c4

202120503193005

Đỗ Mạnh Hùng 

Đồ họa ứng dụng

Công nghệ thông tin 14; 

LT: c5

202120503193001

Đỗ Mạnh Hùng 

Đồ họa ứng dụng

Công nghệ thông tin 14; 

LT: c6

#N/A

20212IT6002002

Trần Thanh Huân

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Công nghệ thông tin 15; 

LT: c6

1 T #N/A #N/A #N/A #N/A

20212IT6003002

Hà Mạnh Đào 

Công cụ phát triển phần 

mềm

Kỹ thuật phần mềm 14; 

LT: c7

20212IT6003002

Hà Mạnh Đào 

Công cụ phát triển phần 

mềm

Kỹ thuật phần mềm 14; 

LT: c7

#N/A

2 S
Trịnh Bá Quý

Đồ họa

Ôn Thi 21; LT: s2

#N/A #N/A

202120503184005

Nguyễn Trung Phú 

Lập trình Web bằng PHP

Công nghệ thông tin 14; 

LT: s6

#N/A #N/A #N/A

2 C
Trịnh Bá Quý

Đồ họa

Ôn Thi 21; LT: c2

20212IT6038001

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

Thiết kế phần mềm

Kỹ thuật phần mềm 14; 

LT: s6

#N/A

202120503184001

Nguyễn Trung Phú 

Lập trình Web bằng PHP

Công nghệ thông tin 14; 

LT: c4

202120503184005

Nguyễn Trung Phú 

Lập trình Web bằng PHP

Công nghệ thông tin 14; 

LT: s6

#N/A #N/A

2 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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Lưu ý: Thầy cô không dùng lịch thực hành nữa thì gạch bỏ nội dung trên bản cứng

             Cấu trúc lịch: Mã lớp độc lập - Tên môn học - Tên GV - Tên lớp ổn định - Lịch học lý thuyết



  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

           KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỊCH THỰC HÀNH PHÒNG MÁY

NĂM HỌC 2020 - 2021

Tuần:
32 Ngày 4/18/2022 4/19/2022 4/20/2022 4/21/2022 4/22/2022 4/23/2022 4/24/2022

Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 8 - CN

3 S #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

3 C #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

3 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

4 S

20212IT6012003

Đỗ Ngọc Sơn 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Công nghệ thông tin 15; 

LT: s2

20212IT6019011

Nguyễn Thái Cường 

Lập trình Java

Công nghệ thông tin 14; 

LT: t5

#N/A

20212IT6038003

Nguyễn Thị Hương Lan 

Thiết kế phần mềm

Kỹ thuật phần mềm 14; 

LT: s5

20212IT6017003

Đăng Quỳnh Nga 

Lập trình .NET

Công nghệ thông tin 14; 

LT: t6

#N/A #N/A

4 C #N/A

20212IT6012002

Trần Thanh Hùng 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Công nghệ thông tin 15; 

LT: t3

#N/A

20212IT6038004

Nguyễn Thị Hương Lan 

Thiết kế phần mềm

Kỹ thuật phần mềm 14; 

LT: c5

20212IT6017008

Đăng Quỳnh Nga 

Lập trình .NET

Công nghệ thông tin 14; 

LT: t3

#N/A #N/A

4 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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Lưu ý: Thầy cô không dùng lịch thực hành nữa thì gạch bỏ nội dung trên bản cứng

             Cấu trúc lịch: Mã lớp độc lập - Tên môn học - Tên GV - Tên lớp ổn định - Lịch học lý thuyết



  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

           KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỊCH THỰC HÀNH PHÒNG MÁY

NĂM HỌC 2020 - 2021

Tuần:
32 Ngày 4/18/2022 4/19/2022 4/20/2022 4/21/2022 4/22/2022 4/23/2022 4/24/2022

Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 8 - CN

5 S #N/A

20212IT6083002

Lê Anh Thắng 

Mạng máy tính

Công nghệ thông tin 15; 

LT: c4

#N/A

20212IT6018009

Ngô Thị Thanh Hòa

Lập trình hướng đối tượng

Hệ thống thông tin 15; LT: 

s5

20212IT6083009

Lê Anh Thắng 

Mạng máy tính

Kỹ thuật phần mềm 15; 

LT: c5

20212IT6083005

Đoàn Văn Trung 

Mạng máy tính

Công nghệ thông tin 15; 

LT: s7

20212IT6002012

Nguyễn Lan Anh

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

KT Máy tính 15; LT: c2

5 C

202120503193001

Đỗ Mạnh Hùng 

Đồ họa ứng dụng

Công nghệ thông tin 14; 

LT: c6

20212IT6018004

Ngô Thị Thanh Hòa

Lập trình hướng đối tượng

Hệ thống thông tin 15; LT: 

c3

202120503193004

Nguyễn Văn Tỉnh 

Đồ họa ứng dụng

Công nghệ thông tin 14; 

LT: c4

#N/A

20212IT6083001

Lê Anh Thắng 

Mạng máy tính

Công nghệ thông tin 15; 

LT: s4

20212IT6018003

Ngô Thị Thanh Hòa

Lập trình hướng đối 

tượng

Hệ thống thông tin 15; 

LT: t4

20212IT6002011

Nguyễn Lan Anh

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

KT Máy tính 15; LT: s3

5 T #N/A #N/A #N/A

20212IT6015016

Nguyễn Chiến Thắng

Kỹ thuật lập trình

Ô tô 15; LT: s5

#N/A #N/A

20212IT6015016

Nguyễn Chiến Thắng

Kỹ thuật lập trình

Ô tô 15; LT: s5

6 S #N/A #N/A #N/A #N/A

20212IT6002014

Vũ Thị Tuyết Mai 

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Kỹ thuật phần mềm 15; LT: 

s6

20212IT6094002

Lê Thị Thủy

Trí tuệ nhân tạo

Khoa học máy tính 15; 

LT: s7

20212IT6094001

Lê Thị Thủy

Trí tuệ nhân tạo

Khoa học máy tính 15; 

LT: t3

6 C #N/A

20212IT6023001

Lê Anh Thắng 

Mạng máy tính

Khoa học máy tính 14; LT: 

s2

20212IT6002013

Chu Thị Quyên 

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Kỹ thuật phần mềm 15; 

LT: t3

20212IT6002009

Chu Thị Quyên 

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Khoa học máy tính 15; 

LT: c2

20212IT6038008

Ngô Thị Bích Thúy 

Thiết kế phần mềm

Hệ thống thông tin 14; LT: 

s5

#N/A #N/A

6 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

20212IT6002008

Nguyễn Lan Anh

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Hệ thống thông tin 15; 

LT: c4
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Lưu ý: Thầy cô không dùng lịch thực hành nữa thì gạch bỏ nội dung trên bản cứng

             Cấu trúc lịch: Mã lớp độc lập - Tên môn học - Tên GV - Tên lớp ổn định - Lịch học lý thuyết



  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

           KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỊCH THỰC HÀNH PHÒNG MÁY

NĂM HỌC 2020 - 2021

Tuần:
32 Ngày 4/18/2022 4/19/2022 4/20/2022 4/21/2022 4/22/2022 4/23/2022 4/24/2022

Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 8 - CN

7 S

20212IT6012001

Nguyễn Thị Nhung 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Công nghệ thông tin 15; 

LT: s6

20212IT6012011

Nguyễn Thị Hương Lan 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Kỹ thuật phần mềm 15; 

LT: s3

20212IT6010005

Vũ Minh Yến 

Đồ họa máy tính

Công nghệ thông tin 14; 

LT: c7

20212IT6019007

Vũ Thị Dương 

Lập trình Java

Công nghệ thông tin 14; 

LT: c7

#N/A

20212IT6012007

Nguyễn Thị Hương Lan 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ thống thông tin 15; LT: 

s7

20212IT6018006

An Văn Minh

Lập trình hướng đối 

tượng

Kỹ thuật phần mềm 15; 

LT: s2

7 C

20212IT6012004

Nguyễn Thị Nhung 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Công nghệ thông tin 15; 

LT: c2

20212IT6012012

Nguyễn Thị Hương Lan 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Kỹ thuật phần mềm 15; 

LT: c3

20212IT6010006

Vũ Minh Yến 

Đồ họa máy tính

Công nghệ thông tin 14; 

LT: s7

20212IT6019008

Vũ Thị Dương 

Lập trình Java

Công nghệ thông tin 14; 

LT: s7

20212IT6083004

Đoàn Văn Trung 

Mạng máy tính

Công nghệ thông tin 15; 

LT: c6

#N/A #N/A

7 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

8 S

20212IT6019001

Vũ Thị Dương 

Lập trình Java

Hệ thống thông tin 14; 

LT: c2

20212IT6038005

Nguyễn Thị Nhung 

Thiết kế phần mềm

Khoa học máy tính 14; 

LT: s3

20212IT6002007

Mai Thanh Hồng

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Hệ thống thông tin 15; 

LT: s4

20212IT6002005

Mai Thanh Hồng

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Công nghệ thông tin 15; 

LT: s5

#N/A #N/A #N/A

8 C

20212IT6019002

Vũ Thị Dương 

Lập trình Java

Hệ thống thông tin 14; 

LT: s2

20212IT6038006

Phạm Thị Kim Phượng 

Thiết kế phần mềm

Khoa học máy tính 14; 

LT: c3

20212IT6002015

Mai Thanh Hồng

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Kỹ thuật phần mềm 15; 

LT: c4

20212IT6002006

Mai Thanh Hồng

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Công nghệ thông tin 15; 

LT: c5

202120503184006

Nguyễn Bá Nghiễn 

Lập trình Web bằng PHP

Công nghệ thông tin 14; 

LT: c6

20212IT6073001

Nguyễn Mạnh Cường 

Ngôn ngữ lập trình khoa 

học

Khoa học máy tính 15; 

LT: c7

20212IT6073002

Nguyễn Mạnh Cường 

Ngôn ngữ lập trình khoa 

học

Khoa học máy tính 15; 

LT: t4

8 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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Lưu ý: Thầy cô không dùng lịch thực hành nữa thì gạch bỏ nội dung trên bản cứng

             Cấu trúc lịch: Mã lớp độc lập - Tên môn học - Tên GV - Tên lớp ổn định - Lịch học lý thuyết



  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

           KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỊCH THỰC HÀNH PHÒNG MÁY

NĂM HỌC 2020 - 2021

Tuần:
32 Ngày 4/18/2022 4/19/2022 4/20/2022 4/21/2022 4/22/2022 4/23/2022 4/24/2022

Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 8 - CN

9 S

202120503193002

Đỗ Mạnh Hùng 

Đồ họa ứng dụng

Công nghệ thông tin 14; 

LT: s6

20212IT6083004

Đoàn Văn Trung 

Mạng máy tính

Công nghệ thông tin 15; 

LT: c6

20212IT6012006

Trần Thanh Hùng 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Công nghệ thông tin 15; 

LT: c4

20212IT6012010

Vũ Việt Thắng

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Kỹ thuật phần mềm 15; 

LT: c5

20212IT6010001

Vũ Đức Huy 

Đồ họa máy tính

Công nghệ thông tin 14; 

LT: c3

20212IT6017004

Trần Thanh Hùng 

Lập trình .NET

Công nghệ thông tin 14; 

LT: t7

20211IT6015007

Nguyễn Thị Cẩm Ngoan

Kỹ thuật lập trình

CĐ-ĐH Cơ ĐT1 LT K16; 

LT: t6

9 C #N/A

20212IT6002004

Trần Thanh Huân

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Công nghệ thông tin 15; 

LT: c3

20212IT6012005

Trần Thanh Hùng 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Công nghệ thông tin 15; 

LT: s4

#N/A

20212IT6010002

Vũ Đức Huy 

Đồ họa máy tính

Công nghệ thông tin 14; 

LT: s3

20212IT6012008

Trần Thanh Hùng 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ thống thông tin 15; 

LT: c7

20212IT6012009

Vũ Việt Thắng

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Kỹ thuật phần mềm 15; 

LT: s5

9 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

10 S

20212IT6083005

Đoàn Văn Trung 

Mạng máy tính

Công nghệ thông tin 15; 

LT: s7

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

10 C #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

10 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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Lưu ý: Thầy cô không dùng lịch thực hành nữa thì gạch bỏ nội dung trên bản cứng

             Cấu trúc lịch: Mã lớp độc lập - Tên môn học - Tên GV - Tên lớp ổn định - Lịch học lý thuyết



  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

           KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỊCH THỰC HÀNH PHÒNG MÁY

NĂM HỌC 2020 - 2021

Tuần:
32 Ngày 4/18/2022 4/19/2022 4/20/2022 4/21/2022 4/22/2022 4/23/2022 4/24/2022

Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 8 - CN

11 S #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

11 C #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

11 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

12 S #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

12 C #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

12 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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Lưu ý: Thầy cô không dùng lịch thực hành nữa thì gạch bỏ nội dung trên bản cứng

             Cấu trúc lịch: Mã lớp độc lập - Tên môn học - Tên GV - Tên lớp ổn định - Lịch học lý thuyết



  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

           KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỊCH THỰC HÀNH PHÒNG MÁY

NĂM HỌC 2020 - 2021

Tuần:
32 Ngày 4/18/2022 4/19/2022 4/20/2022 4/21/2022 4/22/2022 4/23/2022 4/24/2022

Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 8 - CN

13 S #N/A

20212IT6027004

Lê Thị Thủy

Nhập môn lập trình máy 

tính

Kỹ thuật phần mềm 2 16; 

LT: c2

20212IT6015003

An Văn Minh

Kỹ thuật lập trình

Công nghệ thông tin 3 16; 

LT: c7

#N/A

20212IT6015012

Ngô Thị Thanh Hòa

Kỹ thuật lập trình

Cơ điện tử 3 16; LT: c2

20212IT6015015

Nguyễn Thị Cẩm Ngoan

Kỹ thuật lập trình

Robot 1 16; LT: c4

#N/A

13 C #N/A

20212IT6027003

Lê Thị Thủy

Nhập môn lập trình máy 

tính

Kỹ thuật phần mềm 1 16; 

LT: s2

20212IT6015004

An Văn Minh

Kỹ thuật lập trình

Công nghệ thông tin 4 16; 

LT: s7

#N/A

20212IT6015013

Ngô Thị Thanh Hòa

Kỹ thuật lập trình

Cơ điện tử 4 16; LT: s2

20212IT6015014

Nguyễn Thị Cẩm Ngoan

Kỹ thuật lập trình

KTHT Công nghiệp 1 16; 

LT: s4

#N/A

13 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

14 S #N/A #N/A

20212IT6027005

Lê Như Hiền

Nhập môn lập trình máy 

tính

Kỹ thuật phần mềm 3 16; 

LT: s6

#N/A

20212IT6015009

Mai Thanh Hồng

Kỹ thuật lập trình

Khoa học máy tính 2 16; 

LT: c3

20212IT6015001

Trần Thanh Huân

Kỹ thuật lập trình

Công nghệ thông tin 1 16; 

LT: s5

20212IT6015010

Nguyễn Chiến Thắng

Kỹ thuật lập trình

Cơ điện tử 1 16; LT: c7

14 C #N/A #N/A

20212IT6027006

Lê Như Hiền

Nhập môn lập trình máy 

tính

Kỹ thuật phần mềm 4 16; 

LT: c6

#N/A

20212IT6015008

Mai Thanh Hồng

Kỹ thuật lập trình

Khoa học máy tính 1 16; 

LT: s3

20212IT6015002

Trần Thanh Huân

Kỹ thuật lập trình

Công nghệ thông tin 2 16; 

LT: c5

#N/A

14 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

20212IT6015011

Nguyễn Chiến Thắng

Kỹ thuật lập trình

Cơ điện tử 2 16; LT: s7

#N/A
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Lưu ý: Thầy cô không dùng lịch thực hành nữa thì gạch bỏ nội dung trên bản cứng

             Cấu trúc lịch: Mã lớp độc lập - Tên môn học - Tên GV - Tên lớp ổn định - Lịch học lý thuyết



  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

           KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỊCH THỰC HÀNH PHÒNG MÁY

NĂM HỌC 2020 - 2021

Tuần:
32 Ngày 4/18/2022 4/19/2022 4/20/2022 4/21/2022 4/22/2022 4/23/2022 4/24/2022

Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 8 - CN

15 S #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

15 C #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

15 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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Lưu ý: Thầy cô không dùng lịch thực hành nữa thì gạch bỏ nội dung trên bản cứng

             Cấu trúc lịch: Mã lớp độc lập - Tên môn học - Tên GV - Tên lớp ổn định - Lịch học lý thuyết


